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TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH NĂM HỌC 2021-2022 

LỚP: CHẤT LƯỢNG CAO (hệ không chuyên) 

 

TT SBD Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Dân 

tộc 

Ghi 

chú 

1 200001 NGUYỄN LÊ BẢO AN Nữ 02/01/2006 Kon Tum Kinh   

2 200095 PHẠM HÀ NGUYÊN AN Nam 14/01/2006 Kon Tum Kinh   

3 200004 NGUYỄN LAN ANH Nữ 12/05/2006 Đắk Lắk Kinh   

4 200008 NGUYỄN THỊ VÂN ÁNH Nữ 23/10/2006 Kon Tum Kinh  

5 200010 LÊ QUỐC BẢO Nam 16/08/2006 Kon Tum Kinh  

6 200102 TRẦN QUỐC BÌNH Nam 07/07/2006 Kon Tum Kinh  

7 200013 BÙI THẢO CHI Nữ 03/06/2006 Kon Tum Kinh   

8 200108 CAO KỲ DUYÊN Nữ 15/08/2006 Trà Vinh Kinh   

9 200018 NGUYỄN KIM ĐỨC Nam 18/02/2006 Kon Tum Kinh   

10 200021 TRƯƠNG VIỆT HÀ Nữ 31/01/2006 Kon Tum Kinh   

11 200112 NGÔ HỒNG HẢI Nam 18/04/2006 Kon Tum Kinh   

12 200027 PHẠM GIA HUY Nam 29/04/2006 Kon Tum Kinh   

13 200029 PHẠM MINH KHA Nam 02/06/2006 Quảng Nam Kinh   

14 200495 NGUYỄN TRẦN NGUYÊN KHANG Nam 31/08/2006 Vũng Tàu Kinh   

15 200031 PHẠM ĐINH GIA KHÁNH Nam 04/10/2006 Quảng Nam Kinh   

16 200035 TRẦN THỊ HẢI KỲ Nữ 11/04/2006 Kon Tum Kinh   

17 200039 PHẠM ĐÌNH KHÁNH LINH Nữ 17/01/2006 Kon Tum Kinh   

18 200436 TRẦN THỊ NGỌC LINH Nữ 05/02/2006 Kon Tum Kinh   

19 200441 TRẦN HỒNG NGỌC Nữ 21/03/2006 Kon Tum Kinh   

20 200138 HÀ TRỌNG NHÂN Nam 17/09/2006 Kon Tum Kinh   

21 200140 LƯƠNG NGUYỄN TỐ NHI Nữ 08/11/2006 Kon Tum Kinh   

22 200059 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Nữ 25/03/2006 Kon Tum Kinh   

23 200060 ĐINH BẢO NHƯ Nữ 01/01/2006 Quảng Ngãi Kinh   

24 200517 LÊ QUANG PHÚ Nam 15/10/2006 Kon Tum Kinh   

25 200063 LÊ THỊ NHẬT QUỲNH Nữ 24/04/2006 Kon Tum Kinh   

26 200145 NGUYỄN THÚY QUỲNH Nữ 30/03/2006 Kon Tum Kinh   

27 200064 ĐẶNG THÁI SƠN Nam 19/04/2006 Kon Tum Kinh   

28 200068 NGUYỄN LONG THÀNH Nam 14/06/2006 Kon Tum Kinh   

29 200070 TRẦN CÔNG THỊNH Nam 22/10/2006 Kon Tum Kinh   

30 200071 TỐNG THỊ THU THỦY Nữ 03/09/2006 Kon Tum Kinh   

31 200073 LÊ NGUYỄN MINH THƯ Nữ 06/01/2006 Kon Tum Kinh   

32 200403 NÔNG BÙI MINH TUẤN Nam 10/04/2006 Nam Định Tày   

33 200093 TRẦN LONG VŨ Nam 03/09/2006 Lâm Đồng Kinh   

34 200378 VŨ THỊ HỒNG XUÂN Nữ 16/05/2006 Kon Tum Kinh   

35 200094 NGUYỄN HÀ YÊN Nữ 08/07/2006 Kon Tum Kinh   

Danh sách gồm 35 thí sinh./. 
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